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A Giáo viên

I Mầm non

1 Nguyễn Thị Ngân 1993

Ấp 1 xã
Tân

Thành,
huyện
Thủ
Thừa

ĐH  GDMN

GV
Mầm
non

hạng III
(V.07.0
2.26)

2,72

Mẫu giáo
Thuận
Bình,
huyện
Thạnh
Hóa

UBND
huyện
Thạnh
Hóa

MG
Long
Thạnh

I  (VS) 6 149 6 149 1 1 12 1 15 17 12/06

II Tiểu học

2 Nguyễn Thị Kim
Trúc 1992

Xã Bình
Thạnh,

Thủ
Thừa,
Long
An

ĐH
Giáo

dục tiểu
học

GV Tiểu
học

hạng III
V.07.03.

29

3,33

Tiểu học
Lương
Hòa,

huyện
Bến Lức

UBND
huyện
Bến
Lức

TH
Tân

Long

III
(VS) 5 122 5 124 1 1 6 1 1 10 12

5/5
(Trừ
TPT)

3 Dương Thanh Sơn 1979

133/15
Quốc lộ

1A,
phường
4, TP.

Tân An,
Long
An

ĐH SP Âm
nhạc

GV Tiểu
học

hạng III
V.07.03.

29

3,66

Tiểu học
Lương
Bình,
huyện

Bến Lức

UBND
huyện
Bến
Lức

TH
Thị
Trấn
Thủ
Thừa

I 30 1079 30 1079 1 2 43 3 1 50 53
42/30
(Trừ
TPT)

4 Phạm Quốc Khanh 1993

162,
khu phố

Phú
Nhơn,
P5, TP.
Tân An

ĐH
SP

Tiếng
Anh

GV Tiểu
học

hạng III
V.07.03.

29

3,33

Tiểu học
Đặng Thị

Mành,
Thị xã
Kiến

Tường

UBND
Thị xã
Kiến

Tường

TH
Mỹ
An

I (VS) 20 633 20 633 1 2 29 3 1 36 38
28/20
(Trừ
TPT)

 
II Trung học cơ sở



5 Võ Thị Thanh Kha 1985

Khu
phố An
Hòa 3,
thị trấn

Thủ
Thừa

ĐH SP Lịch
sử

GV
THPT

hạng III
3,99

Trung
học phổ
thông

Nguyễn
Trung
Trực,
huyện

Bến Lức

Sở
Giáo

dục và
Đào
tạo

Long
An

THCS
Thị
Trấn
Thủ
Thừa

I 29 1244 29 1244 1 2 49 3 55 68
48/29
(Trừ
TPT)

6 Đỗ Thị Xuân 1988

Ấp 2 xã
Bình
Tâm,

TP Tân
An,

Long
An

ĐH

Cử nhân
Sư

phạm
GDCD

GV
THPT

hạng III
3,33

Trung tâm
GDTX&K
TTH tnh
Long An

Sở
Giáo

dục và
Đào
tạo

Long
An

THCS
Bình
Cang

III 12 469 12 469 1 1 18 1 21 29
17/12
(Trừ
TPT)

7 Lê Anh Khoa 1979

66/2
Hoàng

Hoa
Thám,

Phường
2, TP.

Tân An

ĐH
SP

Tiếng
Anh

GV
THCS

hạng III
V.07.04.

32

4,32

Trung
học cở sở
và Trung
học phổ
thông
Hưng

Điền B,
huyện
Tân

Hưng

Sở
Giáo

dục và
Đào
tạo

Long
An

THCS
Bình
An

III 14 514 14 514 1 1 22 3 27 30
21/14
(Trừ
TPT)

Tổng danh sách có 07 (bảy) người./.
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